Giải toán có lời văn lớp 3 (Đ/c Liên)
178 bài 
1.Các bài toán liên quan nhiều hơn , ít hơn.
+Mức 1
Bài 1:Khối lớp 3 có 257 học sinh nữ,số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 24 em.Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?
Bài 2:Một cửa hàng lương thực, buổi sáng bán được 475kg gạo,buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 117kg gạo.Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 3: Thùng thứ nhất có 125l xăng,thùng thứ hai có 176l xăng.Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít xăng?
+Mức 2
Bài 4 :Xã Xuân Phương có 68700 cây ăn quả.Xã Xuân Hòa có nhiều hơn xã Xuân Phương 5200 cây ăn quả.Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hòa 4500 cây ăn quả.Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả?
Bài 5:Thùng thứ nhất có 1300l dầu.Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 208l dầu.Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?
Bài 6: Thùng thứ nhất có 78 kg gạo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 25 kg gạo. Hỏi hai thùng có tất cả bao nhiêu kg gạo?
Bài 7: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 16 kg . Hỏi hai bao có tất cả bao nhiêu kg gạo?
Bài 8: Có hai đội học sinh tham gia trồng cây, đội thứ nhất có 45 học sinh, đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ nhất 10 học sinh. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu học sinh?
Bài 9: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 48 lít dầu và ít hơn thùng thứ hai 4 lít dầu . Hỏi cá hai thùng có bai nhiêu lít dầu ?
+Mức 3
Bài 10: Hồng có 32 que tính, Lan có 18 que tính, Hồng cho Lan 6 que. Hỏi Hồng còn nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính?
Bài 10: Dũng có 26 viên bi, Dũng có nhiều hơn Hùng 5 viên nhưng lại ít hơn Bình 7 viên. Hỏi ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
Bài 11: Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg. Bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai   5 kg, bao thứ hai đựng 46 kg . Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu kg đường?
Bài 12:Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?
Bài 13: Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Huệ. Hỏi Mai và Huệ mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa?
+Mức 4
Bài 14:Tìm một số biết rằng số đó kém số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 139.
Bài 15:Sau khi thêm vào số trừ 10245đơn vị thì hiệu hai số là 21320.Hỏi hiệu hai số ban đầu là bao nhiêu?
Bài 16:Hai kho có tất cả 12150kg thóc.Sau khi kho thứ nhất nhập thêm 4275kg,kho thứ hai nhập thêm 2137kg thì số thóc ở hai kho bằng nhau.Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài 17: Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan , mỗi lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khi chia xong Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo . Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu   viên kẹo ?
Bµi 18: T×m sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 2 vµo bªn tr¸i sè ®ã  ta ®­îc sè míi  gÊp 9 lÇn sè ®· cho. 
Bµi 19:  Tæng cña mét sè víi 26 lín h¬n 26 lµ 45 ®¬n vÞ. T×m hiÖu cña sè ®ã víi 26.
Bµi 20: Trong tói cã ba lo¹i bi: bi ®á, bi vµng vµ bi xanh. BiÕt r»ng sè bi cña c¶ tói  nhiÒu h¬n tæng sè bi vµng vµ bi ®á lµ 15 viªn, sè bi xanh Ýt h¬n sè bi vµng lµ 3 viªn vµ nhiÒu h¬n bi ®ã lµ 4 viªn. Hái trong tói cã bao nhiªu viªn bi?
Bµi 21: HiÖu hai sè b»ng sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè. NÕu bít sè bÞ trõ 20 vµ gi÷ nguyªn sè trõ th× hiÖu hai sè thay dæi thÕ nµo? TÝnh hiÖu ®ã.
Bài 22: An và Bình có tổng cộng 42 viên bi , Nếu An cho Bình 5 viên thì hai bạn có số bi bằng nhau . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Bài 23: Có 2 xe chở hành khách, xe thứ nhất chở 25 người, xe thứ hai chở 32 người. Hỏi nếu chuyển 4 hành khách từ xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai nhiều hơn xe thứ nhất bao nhiêu hành khách ?
Bài 24: Có hai tổ học sinh tham gia lao động , vì tổ hai cần nhiều người hơn nên người ta chuyển 3 học sinh từ tổ một sang tổ hai và khi đó tổ hai có nhiều hơn tổ một 8 HS . Hỏi lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một bao nhiêu học sinh ?
Bài 25: Có hai kệ sách , kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển, Người ta chuyển 6 quyển từ kệ một sang kệ hai . Hỏi kệ một còn nhiều hơn tổ hai bao nhiêu quyển sách ?

2. Các bài toán gấp lên một số lần,giảm đi một số lần
+ Mức 1
Bài 1:Năm nay em 6 tuổi,tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Bài 2:Con hái được7quả cam,mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con.Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?
Bài 3 :Mẹ hái được 40 quả bưởi,sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần.Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?
Bài 4:Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ,nếu làm bằng máy thì thời gian giảm đi 5 lần.Hỏi làm công việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ?
+Mức 2
Bài 5:Một giá sách có hai ngăn.Ngăn trên có 36 quyển sách,số sách ở ngăn trên gấp đôi số sách ở ngăn dưới .Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách?
Bài 6:Đoạn thẳng AB dài 8cm .Hãy vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.Hãy vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4cm?
Bài 7:Hiện nay Hoa 2 tuổi,chị Lan gấp 4 lần tuổi Hoa và tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Lan.Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài 8: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?
Bài 9: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường , ngày thứ hai giảm hơn so với ngày thứ nhất 2 lần . Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường ?
Bài 10:Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?
Bài 11: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp 4 lầnso với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giầy?
Bài 12: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có số dầu gấp đôi số dầu của thùng thứ nhất . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?
Bài 13: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán giảm 3 lần so với ngày thứ nhất Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

+Mức 3
Bài 14: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước mắm?
Bài 15: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộpthứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên  để hai   hộp có số kẹo bằng nhau ?
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Bài 16: Hai bao gạo có tổng cộng 80 kg, biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số gạocủa bao thứ  hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?
Bài 17: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít. số dầu của thùng thứ nhất gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai. Tính số dầu ở mỗi thùng?
Bài 18 : Nhà Hùng nuôi gà và heo. Hùng đếm được có tất cả 128 chân , số chân gà gấp 4 lần số chân heo. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo?
Bài 19: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán thêm được 5kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?
Bài 20: Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?
+Mức 4
Bài 21: An và Bình có tất cả 50 viên bi, nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi còn lại của An gấp 3 lần số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn cóbao nhiêu viên bi ?
Bài 22: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên, Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi ?
Bài 23: Có hai thùng kẹo, thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ hai và nếu thêm vào thùng thứ hai 13 viên thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ nhất 21 viên kẹo. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu viên kẹo?
Bài 24: Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?
Bài 25:Tìm một số,biết rằng số đó gấp lên 7 lần rồi thêm vào 37 thì được số bé nhất có ba chữ số?
Bài 26:Tìm một số có ba chữ số,biết rằng chữ số hàng đơn vị là 2,chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị,chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục?
Bài 27: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?
Bài 28: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ?
Bài 29: Hồng có 18 quyển sách, số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3 lần . Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách? 
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Bài 30: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
Bài 31 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số    đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?
Bài 32: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?
Bài 33: An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy số gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo?

Bài 34 : Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm 4 lít dầu thì số dầu ở thùng  thứ hai so với thùng  thứ nhất  sẽ kém 2 lần. Hỏi phải chuyển từ  thùng  thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số dầu bằng nhau?
Bài 35: Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Hỏi số bi vàng Hùng có là bao nhiêu ?
Bµi 36: Hai sè cã th­¬ng lµ 18. NÕu gi÷ nguyªn sè bÞ chia vµ gÊp sè chia lªn 2 lÇn th× th­¬ng hai sè lµ bao nhiªu?
3.Các bài toán liên quan rút về đơn vị
+Mức 1
Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?
Bài 2: Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hái 75kg bột mì đựng đều trong mấy bao như thế?
Bài 3: Có 234kg đường chia đều vào 6 túi.Hỏi 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu?
Bài 4: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ .Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?
Bài 5:Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau.Hỏi có 60 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?
+Mức 2
Bài 6: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.?
Bài 7: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau ).
Bài 8: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như  nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì ?
Bài 9: Lớp 3 A có 40 HS chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?
Bài 10: Hùng có 56 000 đồng mua được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 000 đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh?
Bài 11: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài 12 Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường?

+Mức 3
Bài 13: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp , Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An . Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi ?
Bài 14: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên . Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?
Bài 15: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh , bao nhiêu viên bi đỏ?
Bài 16: Một cửa hàng có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít , người ta thêm vào  số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu  thùng dầu ?
Bài 17 : Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút . Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trước? (biết 2 bạn bắt đầu xếp thuyền cùng một lúc ).
Bài 18 : Có hai chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở    8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo . Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo?
+Mức4
Bài 19: Có một tổ học sinh tham gia trồng rừng , người ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ được giao 2 cây nên tổng số cây trồng được là 238 cây. Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em ?
Bài 20: Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên  để  chia cho các em, sau khi chia xong cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô giáo có bao nhiêu hộp kẹo?
Bài 21 : An có một số hộp bi như nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, An lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình, sau khi cho Bình An còn lại 48 viên. Hỏi An có bao nhiêu hộp    bi ?
Bài 22: Một người mua 126 kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg . Hỏi 126 kg đường được chia thành mấy bao ?
Bài 23 : Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít . Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?
Bài 24 : Có 9 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo , người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp . Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo ?
Bài 25 : Hai thùng có 58 lít dầu , nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?.
Bài 26: Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?
Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

4.Các bài toán có ý nghĩa nhân chia
+Mức 1
Bài 1: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?



Bài 2: Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?
 (
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Bài 3: có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?
+Mức 2
Bài 4: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?
Bài 5: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất  chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?
Bài 6: Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?
+Mức 3
Bài 7: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?
Bài 8: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người. Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?
Bài 9: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại   được chia đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài 10: Có 3 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua được 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Hỏi ba bạn mua được bao nhiêu viên bi ? 




 (
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Bài 11: Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển ?
Bài 12: Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 13: Hai kệ sách có tổng cộng 130 quyển, nếu lấy 7 quyển sách ở kệ thứ nhất chuyển  sang kệ thứ hai thì số sách ở hai kệ bằng nhau. Hỏi mỗi kệ có bao nhiêu quyển sách?
Bài 14: Dũng có một số viên bi chia đều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Nếu Dũng lấy số bi đó chia đều thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?
Bài 15: Có một số lít dầu, nếu chia mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng và còn dư 6 lít. Hỏi nếu lấy số dầu đó chia đều thành các thùng loại 6 lít thì được bao nhiêu thùng?
Bài 16: Minh và Hoàng có 38 viên kẹo, Minh ăn hết 6 viên, Hoàng ăn hết 8 viên kẹo. Minh còn lại 12 viên . Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?
Bài 17: Có hai hộp bi, An bỏ vào hộp thứ nhất 8 viên bi và bỏ thêm vào hộp thứ hai 6 viên  bi thì thì hộp thứ nhất có 34 viên bi và hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 7 viên bi. Hỏi lúc  đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?
Bài 18: Lớp 3 A có 4 tổ, mỗi tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?
Bài 19: Có 2080 kg gạo đựng đều trong các bao và được 5 xe chở đi . Mỗi xe chở 8 bao gạo. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo ?
Bài 20: Một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg. Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao nhiêu kg ?
+Mức 4
Bài 21: Có ba khúc vải dài bằng nhau tổng cộng 144 m được dùng để may quần áo,mỗi bộ may hết 4 m vải . Hỏi mỗi khúc vải may được bao nhiêu bộ quần áo?
Bài 22: Có 49 lít dầu được đựng trong 7 thùng trong đó có một cái to hơn đựng 13 lít. Các thùng còn lại chứa số dầu bằng nhau . Hỏi mỗi thùng còn lại chứa bao nhiêu lít dầu ?
Bài 23: Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp, Hùng lấy cho bạn 18 viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên . Hỏi Hùng có tất cả bao viên bi ?
Bài 24: Số học sinh khối 3 nếu xếp thành 9 hàng thì mỗi hàng có 16 bạn. Hỏi nếu xếp thành 6 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu bạn?
Bài 25: Một nhà máy có 180 công nhân, người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng sau đó lại chia thành 6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân?
Bài 26: Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi, mỗi xe tắc xi chỉ chở được    4 người . Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi ?
Bài 27: Một của hàng có một số lít nước mắm, cửa hàng đó đựng số nước mắm vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít. Hỏi số nước mắm đó đựng trong các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng ?
Bài 28: Hùng có 7 viên bi đựng trong 3 cái hộp. có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất một cái hộp đựng nhiều hơn hai viên bi không ?
Bài29 : Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo có 8 gói kẹo. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?

5.Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
+Mức 1
Bài 1: Một bao gạo có 42 kg, người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi trong bao còn bao nhiêu kg gạo?
Bài 2: Lớp 3 A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ. Hỏi lớp 3 A có bao nhiêu học sinh Nam ?
Bài 3: Tấm vải xanh dài 18 m, Tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh. Hỏi 2 tấm vải dài bao nhiêu m ?
+Mức 2
Bài 4: Có 2 thùng dầu, biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng thứ nhất có 18 lít dầu. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu?
Bài 5: Có một bao đường, nếu lấy ra 1/4 số đường trong bao 1 thì được 5 kg . Hỏi lấy ra 1/5 số đường trong bao thì được bao nhiêu kg ?
Bài 6 An có 6 viên bi, số bi của An bằng 1/3 số bi của Dũng . Hỏi cả 2 bạn có tất cả bao nhiêu viên bi ?
+Mức 3
Bài 7: Mẹ có 32 viên kẹo, mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo, cho Huệ 1/3 số kẹo còn lại sau khi cho Hồng. Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 8: Có 2 thùngdầu, thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ 2bằng 1/2 số dầu của thùng thứ 1 . Hỏi thùng thứ 2 có bao  nhiêu lít dầu ?
Bài 9: Ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi, Dũng lấy1/3
số bi . Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi ?
Bài 10: Một nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số người bằng tổ 2, tổ 2 có số người bằng 1/3 tổ 3 . Tổ 3 có 54 người . Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu công nhân ?
Bài 11: Có 72 lít dầu được chứa trong 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu ?
+Mức 4
Bài 12: Có 2 hộp bi , hộp thứ 2 có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số bi của hộp  thứ hai. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi  của 2 hộp  bằng nhau?
Bài 13: Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường trong 1/3 giờ người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người  đi bộ?
Bài 14: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng,  ngày   thứ hai bán được 1/2số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai bao nhiêu kg xà phòng ?
Bài 15: An có một số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi còn lại, cuối cùng An còn 6 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?
Bài 16: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít thì bằng 1/4số dầu ở thùng thứ hai .Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?
Bài 17: Biết 1/4 số gà thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi có bao nhiêu con Vịt?
Bài 18: Dũng có nhiều hơn Minh 24 que tính, số que tính của Minh bằng 1/3 số que tính của Dũng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?
Bài 19: Lan có một số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau đó lại cho Huệ 7 viên kẹo và lan còn lại 17 viên . Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 20: Có hai bao gạo, biết 1/5 số gạo ở bao thứ nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao thứ hai, bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 14kg. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?
Bài 21: Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ, biết 1/3 số công nhân của tổ thứ nhất thì bằng 1/4số công nhân của tổ thứ hai. Tính số công nhân của mỗi tổ?

Bµi 22: N¨m ngo¸i tæng sè tuæi cña hai anh em lµ 30 tuæi. BiÕt  tuæi anh th× b»ng 
tuæi em . TÝnh tuæi hiÖn nay cña anh vµ cña em?




Bµi 23: Tæ c«ng nh©n thø nhÊt cã 15 ng­êi. Tæ thø hai cã sè ng­êi gÊp 2 lÇn tæ thø nhÊt. Tæ thø ba cã sè ng­êi kÐm tæ thø hai 9 ng­êi. Tæ thø t­ cã sè ng­êi b»ng  tæng sè ng­êi cña ba tæ trªn.Hái tæ thø t­ cã bao nhiªu người?                    
 (
Bài giải:
...............................................................................................................................................................
) (
...............................................................................................................................................................
) (
14
)
6.Bài toán liên quan đến tiền Việt Nam
+Mức 1
Bài 1:Mẹ mua một hộp sữa hết 6700đồng và một gói kẹo hết 2300đồng.Mẹ đưa cô bán hàng 10 000đồng . Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?
Bài 2:Mua một quyển vở giá 1200đồng.Hỏi mua 8 quyển vở cùng loại thì hết bao nhiêu tiền?
Bài 3:Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000đồng và một bộ quần áo mùa hè giá25 000đồng.Mẹ đưa cho cô bán hàng 50 000đồng.Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
Bài 4:Mua 5 cái com pa phải trả 10 000đồng.Hỏi mua 3 cái com pa cùng loại phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 5:Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500đồng.Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 6:Mua 5 đôi dép cùng loại hết 92500đồng.Hỏi mua 3 đôi dép như thế thì hết bao nhiêu tiền?
+Mức 2
Bài 7:Bình có 2 tờ giấy bạc loại 2000đồng.Bình mua bút chì hết 2700đồng.Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền?
Bài 8:Hoàng mua 2 cái bánh,mỗi cái giá 3500đồng.Bạn đưa cô bán hàng 9000đồng.Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Hoàng bao nhiêu tiền?
Bài 9:Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000đồng tiền thưởng và chia đều cho 3 người trong tổ.Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng?
+Mức 3
Bài 10:Hòa mua 3 quyển sách,giá mỗi quyển 2500đồng và 2 bút chì,giá mỗi bút là 3000đồng.Hòa đưa cô bán hàng tờ giấy bạc 20 000đồng.Hỏi cô bán hàng phải trả lại Hòa bao nhiêu tiền?
Bài 11:Mỗi hộp bánh giá 22 500đồng,mỗi hộp kẹo giá 37 500đồng.Hỏi Lan mua 3 hộp bánh và 1 hộp kẹo thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
Bài 12:Mỗi gói mì chính giá 20600đồng,mỗi gói bánh giá 5000đồng.Hỏi Tùng mua 5 gói mì và 3 gói bánh thì hết bao nhiêu tiền?
+Mức 4
Bài 13:Hoa có 8000đồng gồm 4 tờ giấy bạc có giá trị như nhau.Hỏi                                a,N ếu Hoa có 13 tờ giấy như thế thì bạn có bao nhiêu tiền?
b,Nếu bạn cần đổi tờ giấy bạc 1000đồng thì bạn có bao nhiêu tờ?
Bài 14:Mẹ Hà vào một cửa hàng mua một chiếc bút chì giá 2000đồng và một viên tẩy giá 1500đồng.Mẹ hà đưa cho cô bán hàng một tờ giấy bạc 5000đồng.Hỏi
a,Cô bán hàng trả lại mẹ Hà bao nhiêu tiền?
b,Cô bán hàng có bao nhiêu cách trả lại tiền mẹ Hà, biết cô chỉ có loại tiền 2000đồng,1000đồng ,500đồng
Bài 15:Lan và Hồng đi mua giấy ,kéovề  để làm thủ công. Lan mua kéo và tờ giấy màu hình vuông cạnh 40cm thì được 1 cái kéo và  5 tờ giấy thì hết 8000đồng.Cùng số tiền đó nhưng Hồng  mua được 10 tờ giấy hình vuông cạnh 20cm và một cái kéo như thế.Hỏi bạn nào mua được rẻ hơn?
Bài 16:Hồng đi chợ mang theo các loại tờ giấy bạc 1000,2000,5000đồng.Hồng mua vở hết 6000đồng.Hỏi Hồng có những cách trả tiền nào ?
Bài 17: Lan mua 8000đồng quyển sách ,Lan đưa cho cửa hàng một tờ giấy bạc và cửa hàng trả lại cho Lan một tờ giấy bạc.Hỏi Lan đã đưa cho cửa hàng  loại giấy bạc nào?
Bài 18:Dũng mua vở và bút hết 10 000đồng.Dũng trả cho cửa hàng  4 tờ giấy bạc .Hỏi Dũng đã trả cho cửa hàng những loại giấy bạc nào?
Bài 19:Hùng có 30 000đồng,Dũng có 18 000đồng.Nếu Hùng cho Dũng 2000đồng thì Hùng còn nhiều hơn Dũng bao nhiêu tiền?
7.Các bài toán về tỉ số, tỉ lệ 
Bài 1:M ẹ 30 tuổi.Con kém mẹ 24 tuổi.Tìm tỉ số của số tuổi con và số tuổi mẹ?
Bài 2:Mẹ 30 tuổi.Bố hơn mẹ 5 tuổi.Tìm tỉ  số của số tuổi mẹ và số tuổi bố?
Bài 3:Hình chữ nhật có diện tích 48m2,chiều dài 8m.Hỏi chiều rộng bằng mấy phần chiều dài ?
Bài 4:Tổng của hai số là 70.Tỉ số của hai số là 2/3.Tìm hai số đó?
Bài 5:Trung bình cộng của hai số là 253.Tìm hai số đó,biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn?
Bài 6:Hình chữ nhật có chu vi 192m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tính diện tích hình đó?
Bài 7:Hiệu của hai số là 18.Tỉ số của hai số đó là 5/8.Tìm hai số đó?
Bài 8:Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5/8 chiều dài.Tính diện tích hình đó?(biết rằng nếu chiều rộng thêm 18cm và giữ nguyên chiều dài thì được hình vuông)
Bài 9:Tổng của hai số bằng 148.Tìm hai số đó,biết rằng nếu viết thêm chữ số 5vào bên phải số bé thì được số lớn?
Bài 10:Mẹ hơn con 24 tuổi.Sau 6 năm nữa tuổi con sẽ bằng 2/5 tuổi mẹ.Tính tuổi của mỗi người hiện nay?
Bài 11:Hiệu của hai số bằng 207.Tìm hai số đó,biết rằng nếu xóa chữ số 0 ở số lớn thì được số bé?
Bài 12:Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000,quãng đường AB dài 12cm .Hỏi độ dài thật của quãng đường đó là bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 13:Hai thùng có tất cả 108l dầu .Sau khi đổ 5l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở thùng thứ nhất bằng 5/7 thùng thứ hai.Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?
Bài 14:Cho một số có hai chữ số và một số có ba chữ số,tỉ số của hai số đó là 3/7.Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn?
Bài 15:Bao gạo tẻ và bao gạo nếp có 105kg gạo.Biết rằng 1/2 lượng gạo tẻ bằng 2/3 lượng gạo nếp .Hỏi mỗi loại gạo có bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 16:Hai thùng có tất cả 108l dầu .Sau khi đổ 5l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở thùng thứ nhất bằng 5/7 thùng thứ hai.Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?



Bài 17:Một người có số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà 50 quả.Sau khi người đó bán đi 30 quả trứng mỗi loại thì còn lại số trứng vịt gấp rưỡi số trứng gà.Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu quả trứng mỗi loại?
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